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1 24DH111300 Nguyễn Minh Nhật CNTT Công nghệ phần mềm PM242H 95 95 95 95 Xuất sắc 3.76 3.8 3.89 3.82 Xuất sắc Sinh viên tài năng 1 2024

2 24DH113521 Trần Vũ Đăng Khôi CNTT Khoa học dữ liệu KH241H 85 87 83 85 Tốt 3.82 3.5 3.94 3.75 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực 1 2024

3 24DH111431 Phạm Gia Phú CNTT Công nghệ phần mềm PM2406 85 84 79 82.67 Tốt 3.61 3.7 3.86 3.73 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực 2 2024

4 24DH112316 Đặng Huỳnh Diễm Kiều CNTT Hệ thống thông tin TT241H 87 79 100 88.67 Tốt 3.59 3.75 3.83 3.71 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực 3 2024

5 24DH111487 Trần Lê Uyên Phương CNTT Hệ thống thông tin TT241H 87 76 100 87.67 Tốt 3.45 3.75 3.83 3.66 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực 4 2024

6 24DH111702 Đỗ Ngọc Như Thảo CNTT Công nghệ phần mềm PM2401 85 83 85 84.33 Tốt 3.58 3.6 3.56 3.58 Giỏi Sinh viên nỗ lực 5 2024

7 24DH111577 Bùi Trần Thành Quý CNTT Khoa học dữ liệu KH2401 85 74 85 81.33 Tốt 3.73 3.3 3.56 3.53 Giỏi Sinh viên nỗ lực 6 2024

8 24DH111154 Nguyễn Trần Hoàng Nam CNTT Công nghệ phần mềm PM243H 92 91 80 87.67 Tốt 3.1 3.38 4 3.43 Giỏi Sinh viên nỗ lực 7 2024

9 24DH110252 Hồ Viết Danh CNTT An ninh mạng AN241H 84 82 82 82.67 Tốt 3.82 3.4 3.1 3.43 Giỏi Sinh viên nỗ lực 8 2024

10 24DH111038 Đặng Đại Lợi CNTT Khoa học dữ liệu KH2401 89 81 91 87 Tốt 3.21 3 3.44 3.21 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

11 24DH110870 Phạm Trường Khôi CNTT Công nghệ phần mềm PM2404 90 93 76 86.33 Tốt 2.97 3.2 3.5 3.22 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

12 24DH111812 Trương Gia Thuận CNTT Công nghệ phần mềm PM243H 71 85 85 80.33 Tốt 2.82 3.05 3.83 3.22 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

13 24DH111148 Nguyễn Hải Nam CNTT Công nghệ phần mềm PM243H 86 84 83 84.33 Tốt 2.84 3 3.89 3.23 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

14 24DH111955 Trần Đặng Ngọc Trân CNTT Công nghệ phần mềm PM243H 85 82 85 84 Tốt 3.13 2.8 3.71 3.23 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

15 24DH112685 Nguyễn Trần Đăng Khoa CNTT Công nghệ phần mềm PM2404 85 79 85 83 Tốt 3.37 2.95 3.61 3.3 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

16 24DH113123 Nguyễn Thị Trà My CNTT An ninh mạng AN2401 88 92 76 85.33 Tốt 2.92 3.33 3.68 3.31 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

17 24DH112712 Trương Thị Hương Lan CNTT Công nghệ phần mềm PM241H 91 93 100 94.67 Xuất sắc 2.97 3.2 3.83 3.32 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

18 24DH113117 Lâm Hữu Luân CNTT Khoa học dữ liệu KH2401 85 83 80 82.67 Tốt 3.24 3.25 3.5 3.32 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

19 24DH110341 Đào Ngọc Đan CNTT Khoa học dữ liệu KH241H 81 83 83 82.33 Tốt 3.16 3.2 3.61 3.32 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

20 24DH110311 Bốc Trương Tiến Dũng CNTT Công nghệ phần mềm PM242H 85 87 83 85 Tốt 3.26 3.25 3.5 3.33 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

21 24DH111966 Nguyễn Võ Minh Triết CNTT Công nghệ phần mềm PM2401 85 85 82 84 Tốt 3.37 3.3 3.45 3.38 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

22 24DH111549 Lu Tùng Quy CNTT Khoa học dữ liệu KH2401 93 87 92 90.67 Xuất sắc 3.47 3.4 3.28 3.39 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

23 24DH112597 Nguyễn Minh Hiếu CNTT Công nghệ phần mềm PM2404 85 85 85 85 Tốt 3.29 3.35 3.61 3.41 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

24 24DH141325 Phạm Mai Hồng Ân TMĐT Thương mại điện tử TM242H 90 90 90 90 Xuất sắc 3.71 3.8 3.61 3.71 Xuất sắc Sinh viên tài năng 1 2024

25 24DH140341 Đặng Thành Hưng TMĐT Thương mại điện tử TM2401 88 79 93 86.67 Tốt 3.59 3.9 3.89 3.8 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực 1 2024

26 24DH141754 Lê Thị Quỳnh Như TMĐT Thương mại điện tử TM2403 94 99 92 95 Xuất sắc 3.18 3.55 2.94 3.24 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

27 24DH141695 Nguyễn Ngọc Minh Thư TMĐT Thương mại điện tử TM242H 84 83 79 82 Tốt 3.21 3.4 3.11 3.25 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

28 24DH140121 Lê Viết Cường TMĐT Thương mại điện tử TM241H 79 80 82 80.33 Tốt 3.26 3.4 3.06 3.25 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

29 24DH141732 Bùi Thị Thu Hiền TMĐT Thương mại điện tử TM2403 90 79 85 84.67 Tốt 3.03 3.35 3.42 3.27 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

30 24DH141711 Đào Ngọc Anh TMĐT Thương mại điện tử TM2401 82 80 84 82 Tốt 3.38 3.5 3.22 3.37 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

31 24DH141775 Nguyễn Minh Thư TMĐT Thương mại điện tử TM241H 84 85 85 84.67 Tốt 3.71 3.3 3.25 3.41 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

32 24DH141709 Dương Minh Vy TMĐT Thương mại điện tử TM2403 85 71 87 81 Tốt 3.47 3.45 3.42 3.45 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

33 24DH141084 Huỳnh Thị Thanh Trúc TMĐT Thương mại điện tử TM242H 83 77 83 81 Tốt 3.65 3.6 3.17 3.47 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

34 24DH141819 Trần Nguyễn Yến Nhi TMĐT Thương mại điện tử TM2402 89 79 81 83 Tốt 3.53 3.6 3.33 3.49 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

35 24DH140453 Huỳnh Thị Ngọc Long TMĐT Thương mại điện tử TM241H 85 80 82 82.33 Tốt 3.41 3.58 3.66 3.55 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

36 24DH140400 Nguyễn Thị Hồng Kiều TMĐT Thương mại điện tử TM241H 82 80 83 81.67 Tốt 3.39 3.65 3.63 3.55 Giỏi Sinh viên giỏi 2024
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37 24DH141758 Nguyễn Thụy Hằng Ni TMĐT Thương mại điện tử TM2401 85 80 76 80.33 Tốt 3.41 3.75 3.58 3.59 Giỏi Sinh viên giỏi 2024

38 24DH141221 Trần Gia Yến TMĐT Thương mại điện tử TM2402 93 93 79 88.33 Tốt 3.47 3.8 3.56 3.62 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2024

39 24DH140749 Võ Ngọc Như Phúc TMĐT Thương mại điện tử TM2401 93 88 87 89.33 Tốt 3.71 3.55 3.67 3.64 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2024

40 24DH141031 Nguyễn Bảo Trâm TMĐT Thương mại điện tử TM241H 85 87 87 86.33 Tốt 3.53 3.85 3.5 3.64 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2024

41 24DH140478 Nguyễn Thị Tuyết Mai TMĐT Thương mại điện tử TM2402 85 80 87 84 Tốt 3.56 3.7 3.64 3.64 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2024

42 24DH140243 Đỗ Huỳnh Ngọc Hân TMĐT Thương mại điện tử TM241H 85 80 82 82.33 Tốt 3.82 3.58 3.63 3.67 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2024

43 24DH141831 Nguyễn Thị Hoài Thương TMĐT Thương mại điện tử TM241H 93 74 88 85 Tốt 3.62 3.77 3.63 3.68 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2024

44 24DH140252 Ngô Ngọc Hân TMĐT Thương mại điện tử TM2401 85 77 87 83 Tốt 3.74 3.82 3.44 3.68 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2024

45 24DH140928 Đặng Thị Minh Thư TMĐT Thương mại điện tử TM241H 85 83 80 82.67 Tốt 3.76 3.73 3.69 3.73 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2024

46 24DH141900 Lê Nguyễn Quỳnh Như TMĐT Thương mại điện tử TM242H 87 87 87 87 Tốt 3.76 3.78 3.67 3.74 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2024

47 24DH190081 Trang Mai Quốc Khánh TTNT Trí tuệ nhân tạo AI2401 80 85 85 83.33 Tốt 3.21 3.4 3.35 3.32 Giỏi Sinh viên nỗ lực 1 2024
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2026
TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BẢNG

*Ấn định danh sách trên có 47 sinh viên./.


